
Nghe Đọc Viết HT Đạt Không đạt

1 A2001 Nguyễn Phạm Kiều An 05/10/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18,0 20,0 22,0 18,0 8,0 Đạt

2 A2002 Phạm Quyền Anh 01/03/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 20,0 20,0 17,0 16,0 7,5 Đạt

3 A2003 Phạm Văn Bình 07/06/1977 Quảng Ngãi Nam H're 18,0 22,0 14,0 13,0 6,5 Đạt

4 A2004 Phạm Thanh Diễm 18/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 17,0 22,0 20,0 16,0 7,5 Đạt

5 A2005 Tạ Văn Đông 30/12/1978 Quảng Ngãi Nam Kinh 19,0 20,0 16,0 17,0 7,0 Đạt

6 A2006 Mai Nguyệt Hân 10/08/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh 20,0 22,0 23,0 20,0 8,5 Đạt

7 A2007 Nguyễn Công Hiếu 04/02/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh 19,0 21,0 19,0 21,0 8,0 Đạt

8 A2008 Nguyễn Trần Huân 12/09/2002 Quy Nhơn Nam Kinh 18,0 22,0 13,0 17,0 7,0 Đạt

9 A2009 Phạm Văn Huy 30/07/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 19,0 20,0 18,0 17,0 7,5 Đạt

10 A2010 Đinh Thị Nuông 01/01/2003 Quảng Ngãi Nữ K'dong 17,0 22,0 6,0 17,0 6,0 Không đạt

11 A2011 Đinh Duy Nghị 19/09/2002 Quảng Ngãi Nam K'dong 18,0 22,0 11,0 18,0 7,0 Đạt

12 A2012 Trần Phan Thanh Phi 31/10/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 17,0 22,0 10,0 15,0 6,5 Đạt

13 A2013 Huỳnh Tấn Phước 20/04/1976 Quảng Ngãi Nam Kinh 19,0 20,0 14,0 13,0 6,5 Đạt

14 A2014 Trần Thị Bích Phượng 06/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18,0 22,0 17,0 16,0 7,5 Đạt

15 A2015 Lê Thủy Tiên 23/02/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 19,0 22,0 14,0 16,0 7,0 Đạt

16 A2016 Nguyễn Trần Duy Tịnh 28/09/1990 Quảng Ngãi Nam Kinh 18,0 21,0 17,0 18,0 7,5 Đạt

17 A2017 Đinh Thị Thanh 02/09/1999 Quảng Ngãi Nữ H're 20,0 21,0 10,0 19,0 7,0 Đạt
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18 A2018 Hà Văn Thành 23/02/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh 16,0 17,0 8,0 20,0 6,0 Không đạt

19 A2019 Đỗ Thị Thi 18/11/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh 19,0 21,0 15,0 22,0 7,5 Đạt

20 A2020 Võ Thị Mai Trang 30/11/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh 20,0 23,0 17,0 15,0 7,5 Đạt

21 A2021 Lê Minh Trọng 10/06/1980 Quảng Ngãi Nam Kinh 20,0 21,0 20,0 15,0 7,5 Đạt

22 A2022 Phạm Thị Thanh Trúc 14/06/2004 Quảng Ngãi Nữ H're 18,0 22,0 17,0 17,0 7,5 Đạt

23 A2023 Tăng Ngọc Như Ý 30/04/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 18,0 22,0 18,0 19,0 7,5 Đạt

Danh sách này có: 23 thí sinh,  trong đó số dự thi: 23 thí sinh, số vắng thi: 0 thí sinh.
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